
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 50 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.45.03.74.0CÐ TĐ 16A25/04/1997DuyTrịnh Khánh Đức03091510201

4.05.03.32.0CÐ TĐ 16A26/05/97KiênNguyễn Đình03091510502

5.36.04.74.0CÐ TĐ 16A22/04/97PhúLưu Thế03091510663

5.28.02.33.0CÐ TĐ 16A09/03/1998AnhĐỗ Tuấn03091610024

5.45.05.09.0CÐ TĐ 16A15/10/1998BằngCù Cao03091610075

4.04.0CÐ TĐ 16A07/09/1998CườngPhạm Duy03091610136

5.66.04.77.0CÐ TĐ 16A01/11/1998ĐôngNgô Duy03091610247

5.35.05.75.0CÐ TĐ 16A29/11/1997ĐứcVũ Đình03091610268

5.08.0CÐ TĐ 16A16/04/1998HiếuNguyễn Văn03091610309

5.37.03.35.0CÐ TĐ 16A14/02/1998HiệpChu Ngọc030916103410

5.25.05.07.0CÐ TĐ 16A02/05/1998HiệpĐinh Đức030916103511

6.07.04.76.0CÐ TĐ 16A09/01/1998HoàiLê Thanh030916103612

6.37.05.75.0CÐ TĐ 16A15/03/1998HoàngNgô Đình030916103813

5.36.04.07.0CÐ TĐ 16A01/10/1998HùngCát Văn030916104114

5.06.04.04.0CÐ TĐ 16A08/07/1998KhảiNguyễn Đình030916104415

6.47.05.76.0CÐ TĐ 16A20/03/1998KhánhLê Minh030916104616

7.17.06.79.0CÐ TĐ 16A17/05/1998KhôiLê Quang030916104817

6.78.05.36.0CÐ TĐ 16A10/05/1998KhươngNguyễn Mạnh030916104918

6.07.06.01.0CÐ TĐ 16A27/10/1998KiệtNguyễn Văn030916105119

6.57.06.06.0CÐ TĐ 16A05/02/1998KiệtVõ Minh030916105220

6.47.06.05.0CÐ TĐ 16A02/12/1998LànhVõ Văn030916105421

5.46.04.75.0CÐ TĐ 16A11/06/1998SangTrần Tấn030916107722

6.56.06.310.0CÐ TĐ 16A28/10/1998TâmNguyễn Nhật030916108123

5.31.0CÐ TĐ 16A05/11/1997ThanhNgô Văn030916108624

3.41.07.01.0CÐ TĐ 16A22/01/1998ThanhTrương Tấn030916108725

5.44.06.010.0CÐ TĐ 16A06/04/1998ThànhPhan Lê Tính030916108926

5.56.05.34.0CÐ TĐ 16A27/09/1998ThắngHuỳnh Quốc030916109127

4.04.04.04.0CÐ TĐ 16A19/03/1998ThịnhLê Văn030916109628

5.35.04.79.0CÐ TĐ 16A13/04/1998ThuậnNguyễn Minh030916109929

6.27.05.07.0CÐ TĐ 16A25/02/1998TiếnPhạm Viết030916110230

5.77.05.02.0CÐ TĐ 16A24/07/1996ToànDương Nhật030916110431

6.17.05.06.0CÐ TĐ 16A10/01/1998TriềuNguyễn Tấn030916110532

6.37.05.75.0CÐ TĐ 16A22/08/1998TrọngNguyễn Cao030916110633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.56.06.310.0CÐ TĐ 16A24/08/1998TúNguyễn Văn Anh030916111234

5.45.05.38.0CÐ TĐ 16A02/04/1998VĩnhLư Sơn030916111435

5.15.05.35.0CÐ TĐ 16A01/08/1997YênNguyễn Văn030916111736

5.65.05.59.0CÐ TĐ 16B02/12/1998HuyPhan Nguyễn Gia030916115137

5.87.04.55.0CÐ TĐ 16B27/12/1998HùngCao Văn030916115238

5.34.06.09.0CÐ TĐ 16B19/05/1998KhiêmTrương Trọng030916116139

5.56.05.05.0CÐ TĐ 16B14/01/1998MạnhLê Hữu030916117740

5.34.06.09.0CÐ TĐ 16B28/03/1998MinhNguyễn Hoàng Khánh030916118241

5.56.05.05.0CÐ TĐ 16B09/04/1992NghiTrần Thế030916118442

5.47.04.03.0CÐ TĐ 16B08/12/1995SơnĐinh Hữu030916120043

5.36.04.55.0CÐ TĐ 16B16/08/1998TâmVũ Minh030916120744

H.Ghép -
CÐĐKTĐ15B5.45.05.09.0CÐ ĐKTĐ 15B08/01/1996HiểnMai Lộc030914113745

H.Ghép -
CÐĐKTĐ15A5.87.04.55.0CÐ ĐKTĐ 15A28/12/97HòaLê An030915104046
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